
TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN HẠNH 

 

PHỤ LỤC 2 

Chuẩn đầu ra chất lượng học tập của học sinh năm học 2024 - 2025 

 

 

TT Số liệu 
Khối 

lớp 1 

Khối 

lớp 2 

Khối 

lớp 3 

Khối 

lớp 4 

Khối 

lớp 5 

Điểm TBC 

khảo sát 

chất lượng 

khối 5 

(Toán, Tiếng 

Việt, Tiếng 

Anh) 

 Tổng số HS/số lớp 168/5 203/5 187/5 166/4 160/5  

1 Số HS đạt các chứng chỉ Tiếng 

Anh quốc tế 
     

 

2 Số HS đạt các chứng chỉ Toán 

quốc tế 
1 1 1   

 

3 Toán Vioedu       

 +Cấp huyện 2 2 1 4 2  

 +Cấp tỉnh 1 1  1 1  

4 Giao lưu Toán –Văn        

 +Cấp tỉnh       

 +Cấp quốc gia       

5 Số HS đỗ vào cáctrường chuyên       

6 Toán tuổi thơ       

  +Cấp trường       

 + Cấp huyện       

7 IOE tiếng Anh       

 + Cấp huyện    3   

 + Cấp tỉnh    1 1  

 +Cấp QG     3  

8 Trạng nguyên Tiếng Việt       

 +Cấp huyện 4 4 7 6 3  

 + Cấp tỉnh 2 2 1    

 +Cấp Quốc gia       
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Các môn đánh giá bằng điểm số 

1 Điểm TBC môn Toán 8.0 8.6 8.1 8.5 8.5 7.9 

2 Điểm TBC môn Tiếng Việt 8.0 8.4 8.1 8.1 8.5 6.54 

3 Điểm TBC môn Khoa học    8.0 8.9  

4 Điểm TBC môn L. sử và Địa 

lý 
   8.0 8.9  

5 Điểm TBC môn Tiếng Anh 8.0 8.0 8.0 8.2 8.1 5.7 

6 Điểm TBC môn Tin học   8.0 8.3 8.7  

7 Điểm TBC môn Công nghệ    8.0 8.6 8.8  

 

Môn học và HĐGD đánh giá bằng nhận xét  
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1. Đạo đức           

Hoàn thành tốt 134 80.0 191 91.8 163 86.2 143 83.1 153 95.6 

Hoàn thành 34 20.0 17 8.2 22 11.8 28 16.7 7 4.4 

Chưa hoàn thành 0  0  0  0  0  

2. Tự nhiên và Xã 

hội           

Hoàn thành tốt 134 80.0 189 90.9 165 87.3     

Hoàn thành 34 20.0 19 19.1 20 10.7     

Chưa hoàn thành 0  0  0      

3. Âm nhạc           

Hoàn thành tốt 134 80.0 185 88.9 157 83.1 141 82.0 140 87.5 

Hoàn thành 34 20.0 23 11.1 28 14.8 30 18.0 20 12.5 

Chưa hoàn thành 0  0  0  0    

4. Mĩ thuật           

Hoàn thành tốt 134 80.0 190 91.3 157 83.1 142 82.6 139 86.9 

Hoàn thành 34 20.0 18 8.7 28 14.8 29 17.4 21 13.1 

Chưa hoàn thành 0  0  0  0  0  

5. HĐ trải nghiệm           

Hoàn thành tốt 134 80.0 183 88.0 162 85.7 142 82.6 141 88.1 

Hoàn thành 34 20.0 25 12.0 23 12.2 29 17.4 19 11.9 

Chưa hoàn thành 0  0  0  0  0  

6. Giáo dục thể 

chất           

Hoàn thành tốt 134 80.0 191 91.8 165 87.3 143 83.1 144 90.0 
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Hoàn thành 34 20.0 17 8.2 20 10.7 28 16.3 16 10.0 

Chưa hoàn thành 0  0  0  0  0  

 

Trong đó: 

 

TT Nội dung Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5 

  Tổng số HS 168 203 187 166 160 

    
Số 

lượng 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ 

lệ 

(%) 

1 

Kết quả 

xếp loại GD 
  

    
    

HTXS 77 46.0 94 46.6 69 37.0 69 41.5 74 46.2 

Hoàn thành 

tốt 
55 33.0 67 33.2 54 29.0 54 32.7 

52 32.5 

Hoàn thành 36 21.0 42 20.2 64 34.0 43 25.8 34 21.3 

Chưa HT 0  0  0  0  0  

2 

HTCTLH           

Hoàn thành 168 100 203 100 187 100 166 100 160 100 

Chưa hoàn 

thành 
0  

0  0  0  
0  

3 

Khen 

thưởng 
          

- Cấp trường 110 65.4 132 65.0 122 65.5 108 65.0 105 65.6 

-Cấp trên 

khen 
          

+ Huyện 6 3.5 6 2.9 8 4.3 11 6.6 13 8.1 

+ Tỉnh 3 1.7 3 1.4 1 0.5 2 1.2 2 1.2 

+ Quốc gia 1 0.5 1 0.4 1 0.5 1 0.6 3 1.8 

           

           Diễn Hạnh, ngày 29 tháng 9 năm 2024 

             HIỆU TRƯỞNG 
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